
Xuất bến Nhập bến

166 Nguyễn Thị Siêng Hoài Thanh BĐ-98138-TS 22.4 861 21/09/2021 06/10/2021 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

167 Đào Văn Bình Hoài Thanh BĐ-96976-TS 19.9 500 24/08/2021 09/09/2021 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

168 Mai Văn Miên Hoài Thanh BĐ-96847-TS 21.7 730 16/08/2021 16/09/2021 Lần 1

Quy Nhơn Tam Quan

169 Phạm Ngọc Minh Hoài Thanh BĐ-96840-TS 22.5 730 24/08/2021 21/09/2021 Lần 2

Tam Quan Cam Ranh

170 Lê Hoài Thanh Hoài Thanh BĐ-99909-TS 27.06 811 22/08/2021 07/09/2021 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

171 Đào Văn Yên Hoài Thanh BĐ-97444-TS 21.5 500 23/08/2021 08/09/2021 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

172 Đào Văn Yên Hoài Thanh BĐ-97444-TS 21.5 500 27/09/2021 11/10/2021 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

173 Phạm Ngọc Minh Hoài Thanh BĐ-95309-TS 19 700 26/09/2021 11/10/2021 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

174 Phạm Ngọc Minh Hoài Thanh BĐ-95309-TS 19 700 23/08/2021 06/09/2021 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

175 Võ Thanh Đô Hoài Thanh BĐ-96972-TS 15.8 500 14/08/2021 29/08/2021 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

176 Nguyễn Văn Thượng Hoài Thanh BĐ-97788-TS 22.4 820 24/08/2021 21/09/2021 Lần 3

Tam Quan Cam Ranh

177 Nguyễn Văn Thượng Hoài Thanh BĐ-97445-TS 22.9 855 03/08/2021 06/09/2021 Lần 2

Cam Ranh Quy Nhơn

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng kiêm câu 

cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Lưới rê

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2010/QĐ-TTG

Nhận hồ sơ từ ngày 01/10/2021 đến ngày 15/10/2021
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Tại thị xã Hoài Nhơn
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Số đăng
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dài tàu
C.suất Nghề KT

Giấy xác nhận Ghi

chú



178 Võ Nhiễm Hoài Thanh BĐ-97871-TS 22.8 820 04/08/2021 22/08/2021 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

179 Đỗ Văn Vương Hoài Thanh BĐ-97047-TS 21.4 400 15/08/2021 30/08/2021 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

180 Trần Hữu Mến Hoài Thanh BĐ-96420-TS 19.3 700 28/08/2021 14/09/2021 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

181 Phạm Văn Tận Hoài Thanh BĐ-96868-TS 21.6 950 21/08/2021 05/09/2021 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

182 Phạm Văn Tận Hoài Thanh BĐ-96868-TS 21.6 950 18/09/2021 03/10/2021 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

183 Phạm Ngọc Hoài Thanh BĐ-97118-TS 20.4 830 13/09/2021 29/09/2021 Lần 2

Cà Ná Cà Ná

184 Chế Tin Hoài Thanh BĐ-98165-TS 22.5 730 27/08/2021 21/09/2021 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

185 Đào Văn Yên Hoài Thanh BĐ-97116-TS 20.1 470 23/08/2021 06/09/2021 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

186 Đào Văn Yên Hoài Thanh BĐ-97116-TS 20.1 470 25/09/2021 10/10/2021 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

187 Trương Văn Nam Hoài Thanh BĐ-96552-TS 18.9 400 27/08/2021 10/09/2021 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

188 Hồ Thanh Bài Hoài Thanh BĐ-97028-TS 20.5 460 23/08/2021 06/09/2021 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

189 Hồ Thanh Bài Hoài Thanh BĐ-97028-TS 20.5 460 25/09/2021 10/10/2021 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

190 Lê Diệp Hoài Thanh BĐ-97698-TS 22 705 25/09/2021 10/10/2021 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

191 Nguyễn Đây Hoài Thanh BĐ-96314-TS 16.8 360 11/08/2021 26/08/2021 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

192 Phạm Ngọc Hoài Thanh BĐ-97118-TS 20.4 830 26/08/2021 11/09/2021 Lần 3

Cà Ná Cà Ná

Vây ánh sáng kiêm câu 

cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng kiêm Câu 

cá ngừ

Vây ánh sáng kiêm Câu 

cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu mực

Lưới rê

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Lưới rê

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng 



193 Nguyễn Công Điện Hoài Thanh BĐ-98083-TS 24.1 930 23/08/2021 08/09/2021 Lần 2

Cà Ná Cà Ná

194 Đỗ Văn Vương Hoài Thanh BĐ-97047-TS 21.4 400 02/09/2021 17/09/2021 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

195 Nguyễn Hiệu Hoài Thanh BĐ-97817-TS 21.8 800 23/08/2021 06/09/2021 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

196 Nguyễn Hiệu Hoài Thanh BĐ-97817-TS 21.8 800 18/09/2021 03/10/2021 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

197 Nguyễn Ảnh Hoài Thanh BĐ-99678-TS 27.06 811 14/08/2021 29/08/2021 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

198 Huỳnh Thương Hoài Thanh BĐ-96056-TS 15.85 444 13/08/2021 28/08/2021 Lần 4

Cà Ná Cà Ná

199 Nguyễn Thị Siêng Hoài Thanh BĐ-98138-TS 22.4 861 14/08/2021 30/08/2021 Lần 3

Quy Nhơn Tam Quan

200 Nguyễn Thị Siêng Hoài Thanh BĐ-98138-TS 22.4 861 01/09/2021 17/09/2021 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

201 Huỳnh Quy Hoài Thanh BĐ-97078-TS 21.9 420 23/08/2021 20/09/2021 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

202 Huỳnh Thương Hoài Thanh BĐ-98219-TS 22.3 861 22/08/2021 19/09/2021 Lần 2

Cam Ranh Quy Nhơn

203 Lê Thị Sang Hoiaf Thanh BĐ-98347-TS 22.7 730 14/08/2021 30/08/2021 Lần 2

Đề Gi Đề Gi

204 Lê Thị Sang Hoài Thanh BĐ-98347-TS 22.7 730 31/08/2021 15/09/2021 Lần 3

Đề Gi Tam Quan

205 Nguyễn Thành Thiệt Hoài Thanh BĐ-97948-TS 22.7 855 29/08/2021 29/09/2021 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

206 Lê Cu Hoài Thanh BĐ-97845-TS 21.5 760 27/08/2021 17/09/2021 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

207 Nguyễn Hữu Quang Hoài Thanh BĐ-97377-TS 21.5 475 24/09/2021 09/10/2021 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

Lưới rê

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ kiêm Câu cá 

ngừ

Vây cá ngừ kiêm Câu cá 

ngừ

Lưới Rê

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng kiêm câu 

cá ngừ

Vây ánh sáng kiêm câu 

cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Lưới rê

Vây ánh sáng



208 Nguyễn Hữu Quang Hoài Thanh BĐ-97377-TS 21.5 475 26/08/2021 09/09/2021 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

209 Lê Thị Bày Hoài Thanh BĐ-98099-TS 21.8 730 27/08/2021 19/09/2021 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

210 Phan Thị Nghiệm Hoài Thanh BĐ-97591-TS 20.35 730 25/08/2021 08/09/2021 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

211 Nguyễn Văn Sen Hoài Thanh BĐ-96921-TS 21.15 720 08/08/2021 02/10/2021 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

212 Đào Văn Bình Hoài Thanh BĐ-95346-TS 19.9 460 19/08/2021 03/09/2021 Lần 2

Quy Nhơn Tam Quan

213 Võ Văn Toàn Hoài Thanh BĐ-96949-TS 19.1 400 02/09/2021 03/10/2021 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

214 Võ Thanh Đô Hoài Thanh BĐ-96972-TS 15.8 500 02/09/2021 17/09/2021 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

215 Trương Văn Thân Hoài Thanh BĐ-98090-TS 22.8 730 17/08/2021 03/09/2021 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

216 Võ Văn Ân Hoài Thanh BĐ-96611-TS 18.7 525 23/08/2021 06/09/2021 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

217 Trương Văn Hội Hoài Thanh BĐ-98115-TS 21.2 730 29/08/2021 14/09/2021 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

218 Đỗ Cao Trí Hoài Thanh BĐ-98108-TS 22.3 780 28/08/2021 21/09/2021 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

219 Dương Tình Hoài Thanh BĐ-98134-TS 21.9 730 28/08/2021 14/09/2021 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

220 Nguyễn Ảnh Hoài Thanh BĐ-99678-TS 27.06 811 02/09/2021 17/09/2021 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

221 Đỗ Mơ Hoài Thanh BĐ-98187-TS 19.9 800 28/08/2021 14/09/2021 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

222 Phạm Văn Tận Hoài Thanh BĐ-97259-TS 22.2 775 01/08/2021 23/08/2021 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng kiêm câu 

cá ngừ

Vây ánh sáng, câu cá 

ngưg

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng kiêm câu 

cá ngừ

Vây ánh sáng

Lưới Rê

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Nghề chính: Vây ánh 

sáng

Nghề phụ: Câu cá ngừ Vây ánh sáng

Vây ánh sáng



223 Lê Cu Hoài Thanh BĐ-97845-TS 21.5 760 26/09/2021 11/10/2021 Lần 4

Quy Nhơn Tam Quan

224 Võ Văn Sinh Hoài Thanh BĐ-97085-TS 20.9 810 24/08/2021 20/09/2021 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

225 Phạm Ngọc Trưởng Hoài Thanh BĐ-98282-TS 22.8 780 26/08/2021 16/09/2021 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

226 Nguyễn Thị Lắm Hoài Thanh BĐ-97944-TS 19.3 800 03/09/2021 19/09/2021 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

227 Phạm Văn Tộc Hoài Thanh BĐ-96392-TS 20.2 780 24/07/2021 20/08/2021 Lần 4

Bến Đá Cà Ná

228 Lê Thái Thanh Hoài Thanh BĐ-96913-TS 19.15 710 27/08/2021 19/09/2021 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

229 Trần Quốc Lánh Hoài Thanh BĐ-96603-TS 19.4 400 30/08/2021 14/09/2021 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

230 Huỳnh Hữu Tài Hoài Thanh BĐ-98809-TS 22.6 735 20/08/2021 08/09/2021 Lần 2

Tam Quan Qui Nhơn

231 Huỳnh Hữu Tài Hoài Thanh BĐ-98809-TS 22.6 735 10/09/2021 08/10/2021 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

232 Phan Văn Điệp Hoài Thanh BĐ-95757-TS 20.7 420 07/08/2021 04/09/2021 Lần 4

Qui Nhơn Qui Nhơn

233 Trương Thị Bình Hoài Thanh BĐ-95289-TS 20.5 400 26/08/2021 09/09/2021 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

234 Võ Trung Hoài Thanh BĐ-97189-TS 22.2 760 21/09/2021 13/10/2021 Lần 4

Qui Nhơn Qui Nhơn

235 Đào Thanh Hải Hoài Thanh BĐ-97478-TS 22.9 755 27/09/2021 12/10/2021 Lần 2

Qui Nhơn Qui Nhơn

236 Đào Duy Hòa Hoài Thanh BĐ-97087-TS 21 480 27/09/2021 12/10/2021 Lần 4

Qui Nhơn Qui Nhơn

237 Phan Thẩn Hoài Thanh BĐ-98160-TS 24.15 820 30/07/2021 22/09/2021 Lần 1

Qui Nhơn Qui Nhơn

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng, câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Nghề chính: Vây ánh 

sáng, Nghề phụ: Câu cá 

ngừNghề chính: Vây ánh 

sáng, Nghề phụ: Câu cá 

ngừVây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ



238 Vũ Thành Hoàng Hoài Thanh BĐ-96844-TS 21.6 475 28/08/2021 18/09/2021 Lần 2

Tam Quan Qui Nhơn

239 Đặng Dưỡng Hoài Thanh BĐ-98291-TS 25 910 24/09/2021 09/10/2021 Lần 4

Cà Ná Cà Ná

240 Lý Thanh Hoàng Hoài Thanh BĐ-98530-TS 22.05 765 29/08/2021 22/09/2021 Lần 1

Qui Nhơn Qui Nhơn

241 Nguyễn Văn Hoàng Hoài Thanh BĐ-97235-TS 21.5 720 19/08/2021 03/09/2021 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

242 Nguyễn Văn Hoàng Hoài Thanh BĐ-97235-TS 21.5 720 09/09/2021 23/09/2021 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

243 Nguyễn Văn Sơn Hoài Thanh BĐ-96862-TS 20.4 444 02/09/2021 18/09/2021 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

244 Nguyễn Văn Sơn Hoài Thanh BĐ-96862-TS 20.4 444 20/09/2021 04/10/2021 Lần 4

Qui Nhơn Qui Nhơn

245 Trương Văn Nhi Hoài Thanh BĐ-96558-TS 18.9 500 17/08/2021 03/09/2021 Lần 2

Qui Nhơn Qui Nhơn

246 Trương Văn Nhi Hoài Thanh BĐ-96558-TS 18.9 500 03/09/2021 18/09/2021 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

247 Trương Văn Nhi Hoài Thanh BĐ-96558-TS 18.9 500 20/09/2021 04/10/2021 Lần 4

Qui Nhơn Qui Nhơn

248 Phạm Văn Hiếu Hoài Thanh BĐ-96839-TS 21 870 25/08/2021 08/09/2021 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

249 Phạm Văn Hiếu Hoài Thanh BĐ-96839-TS 21 870 18/09/2021 03/10/2021 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

               CHI CỤC THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH

Vây ánh sáng

Nghề chính: Vây ánh 

sáng

Nghề phụ: Câu cá ngừ Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng 

Vâu ánh sáng, câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Nghề chính: Vây ánh 

sáng

Nghề phụ: Câu cá ngừ 


